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NGÀNH ĐÀO TẠO: CÖ aNÂAÂN TIEGNG ANÂ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Fre 6

2. Giảng viên giảng dạy:

- Tên Giảng viên: Đặng Thị Xuân Phúc

- Giờ lên lớp: Thứ 5 - ca 3 + 4

- Giờ tiếp sinh viên: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với giáo viên qua email hoặc hỏi

trực tiếp tại trường lúc nghĩ giải lao. Sinh viên cũng có thể trao đổi qua điện thọai.

3. Số đơn vị học trình: 3

4. Dành cho sinh viên năm thứ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45

- Lên lớp: 45 tiết (bao gồm phần thực hành tại lớp sau mỗi bài giảng)

6. Học phần tiên quyết: sinh viên phải đạt Fre 1, 2, 3, 4, 5

7. Mục tiêu của học phần: Tiếng Pháp 6 (Fre 6) bắt đầu vào học cuốn 2 của giáo trình Café

Crème. Phần này sinh viên học thêm một số ngữ pháp mới như discours indirect, pronoms

relatifs composés….song song với việc thành lập câu phức, sinh viên sẽ học cách liên hợp thì

(concordance de temps). Cuối học phần sinh viên có thể viết những bài essai ngắn (100 từ)

theo các chủ điểm đã học.

8. Nội dung học phần: Tiếng Pháp 6 (Fre 6) gồm 4 Unités, phần I, có 4 bài chính như sau.

Chương I: 45 tiết

Bài 1: Musiques

Bài 2: Rencontres

Bài 3: Contacts

Bài 4: Fêtes



Mỗi Unité gồm 4 phần

Phần 1: các bài đọc hiểu (Textes)

Phần 2: Ngữ pháp (Grammaire)

Phần 3: Từ ngữ (vocabulaire)

Phần 4: Culture en liberté

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, không được vắng mặt quá 15% số tiết học. Sau khi xong học

phần sinh viên phải nghe, nói, đọc, viết được những nội dung đã học. Ở học phần này, chỉ cần

sinh viên biết diễn đạt ý tưởng của mình bằng những câu ngắn, một mệnh đề.

10. Phương pháp đánh giá môn học:

Những nội dung

cần đánh giá
Số lần đánh giá Trọng số (%)

Thi giữa học kỳ 1 20%

Thi vấn đáp + dự lớp 1 30%

Thi cuối kỳ 1 50%

Tổng: 100%

11. Giáo trình và Tư liệu

Café Crème, tome II + Cahier d’exercices (Marcelle Beacco di Giura, Sandra Trevisi, Pierre

Delaisne)

Tác giả:

- Sandra Trevisi

- Marcelle Beacco di Giura

- José Canelas

- Pierre Delaisne

NXB: Hachette - 1997

12. Tư liệu trực tuyến: www.françaisfacile.com

13. Lịch học: (mô tả cụ thể từ tuần 1 đến tuần cuối cùng)



TUẦN 1

Buổi 1(3 tiết): Unité 1 – Musiques

 Ngữ pháp:

- Les pronoms relatifs: Qui, Que & La mise en relief

- L’interrogation avec inversion du sujet

 Bài đọc: Texte 1

 Bài tập: Exerc. 1, 2 (p.9) / 4+5 (p.10) / 1+2+3+4 (p.7)

TUẦN thứ 2

Buổi 2 (3 tiết): Unité 1 – Musiques (Suite)

 Corrigés des exercices

 Bài đọc: Textes 2 + 3

 Bài tập: Questions + Réponses (sur la compréhension des textes)

- Exercices 5, 7, 9, 10 (p.7+8)

TUẦN thứ 3

Buổi 3 (3 tiết): Unité 1 – Musiques (Fin)

 Vocabulaire

 Expression: le festival de Sully (p.11)

 Culture en liberté: le retour d’Antoine

TUẦN thứ 4

Buổi 4 (3 tiết): Unité 2 – Rencontres

 Ngữ pháp: le pronom personnel complément à l’impératif

 Bài đọc: Texte 1: on se connaît ?

 Bài tập: Exercices: 1, 2, 3 (p.15) / 1, 2, 3 (p.18)

TUẦN thứ 5

Buổi 5 (3 tiết): Unité 2 – Rencontres (Suite)

 Ngữ pháp: Le discours indirect & l’interrogation indirect (1)

 Bài đọc: Texte 2: Pause de midi à la brasserie

 Bài tập: Exerc. 4, 5 (p.15) / 4, 5 (p.18) + một số exerc. g/v soạn.

TUẦN thứ 6

Buổi 6 (3 tiết): Unité 2 – Rencontres (Suite)



- Corrigés des exercices

- Từ ngữ: vocabulaire (p.17)

- Bài đọc: Texte 3: le courrier du coeur

- Exerc.: 7, 8, 9 (p.16)

TUẦN thứ 7

Buổi 7 (3 tiết): Unité 2 – Rencontres (Fin)

- Expression (p.19)

- Culture en liberté: la visite de Christine

- Thi giữa khóa

TUẦN thứ 8

Buổi 8 (3 tiết): Unité 3 – Contacts

 Ngữ pháp:

- Les pronoms relatif: Où, Dont

- Le pronom démonstratif suivi d’une relative: celui qui, celui que

 Bài tập: 1 (p.27), 2, 3 (p.28)

TUẦN thứ 9

Buổi 9 (3 tiết): Unité 3 – Contacts (Suite)

 Bài đọc:

- Texte 1: La Maison de la radio

- Vocabulaire (p.27)

 Bài tập: Exerc. 1+2 (p.24) / Exercice 2 (p.27)

TUẦN thứ 10

Buổi 10 (3 tiết): Unité 3 – Contacts (Suite)

 Bài đọc:

- Texte 3: Un boulanger pas comme les autres

- Expression (p.29)

 Bài tập: Exerc. 7,8 (p.26) / Exerc. 1 (p.29)

TUẦN thứ 11

Buổi 11 (3 tiết): Unité 3 – Contacts (Fin)

 Corrigés



 Culture en liberté: la dispute

TUẦN thứ 12

Buổi 12 (3 tiết): Unité 4 – Fêtes

 Ngữ pháp:

- Le conditionnel présent (conjugaison)

- Le discours indirect & l’interrogation indirecte (2) (la concordance de temps)

 Bài tập: Exerc. 1, 2 (p. 36)

 Bài đọc: Texte 1: L’invitation + Exerc. 1+2 (p.33)

TUẦN thứ 13

Buổi 13 (3 tiết): Unité 4 – Fêtes (Suite)

 Ngữ pháp: Le pronom relatif composé + Exerc. 3 (p.36)

 Vocabulaire p.35

 Bài đọc: Texte 2: Une surprise réussie + Exerc. 4,5,6 (p.33)

TUẦN thứ 14

Buổi 14 (3 tiết): Unité 4 – Fêtes (Fin)

- Texte 3: Anniversaire et tradition + Exerc. 7+8 (p.34)

- Culture en liberté: L’amour …..toujours !

TUẦN thứ 15

Buổi 15 (3 tiết):

- Révision

- Oral

14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường .

Hinh tâö ùc thi : Viết (kâoâng sö ûdïïng taøi lieäï )

TpHCM, ngày 04 tháng 03 năm 2017

Người soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Xuân Phúc
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